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I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Triglyceride là loại …. được cấu tạo từ …..
A. lipid, các acid béo và glucose.              B. lipid; sterol.
C. acid béo; cholesterol.                                D. lipid; các acid béo và glycerol.
Câu 2: Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào?
A. Chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong cơ thể.
B. Chỉ cần cho thực vật ở giai đoạn sinh trưởng.
C. Tham gia vào cấu trúc của hệ enzyme trong tế bào.
D. Là những nguyên tố có trong tự nhiên.
Câu 3: Điểm giống nhau về chức năng giữa lipid, protein và carbohydrate là?
A. Dự trữ và cung cấp năng lượng cho tế bào.
B. Xây dựng cấu trúc màng tế bào.
C. Làm tăng tốc độ và hiệu quả của phản ứng trong tế bào.
D. Tiếp nhận kích thích từ môi trường trong và ngoài tế bào.
Câu 4: Thành phần nào dưới đây chỉ có  ở tế bào vi khuẩn?
A. Nhân.    B. Ti thể.      C. Plasmid.     D. Lưới nội chất.
Câu 5: Loại bào quan nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp protein?
A. Lysosome.   B. Lưới nội chất trơn. C. Lưới nội chất hạt.  D. Peroxisome.
Câu 6: Quá trình nào dưới đây bao hàm tất cả các quá trình còn lại?
A. Thẩm thấu.                         B. Khuếch tán.
C. Vận chuyển thụ động.       D. Vận chuyển theo chiều gradient nồng độ.
Câu 7: Chất O2, CO2 đi qua màng tế bào bằng phương thức?
A. Khuếch tán qua lớp kép phospholipid.     
B. Nhờ sự biến dạng của màng tế bào.
C. Nhờ kênh protein đặc biệt.
D. Vận chuyển chủ động.
Câu 8: Các chất vận chuyển theo hướng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao và cần tiêu tốn năng lượng là cơ chế?
A. Vận chuyển chủ động.                                B. Vận chuyển thụ động.
C. Sự biến dạng màng tế bào.                        D. Thẩm thấu.
Câu 9:  Phát biểu nào dưới đây về các loại khuếch tán là đúng ?
A. Khuếch tán tăng cường là kiểu khuếch tán cần tiêu tốn năng lượng.
B. Khuếch tán đơn giản là kiểu khuếch tán của các chất kị nước qua màng tế bào.
C. Khuếch tán tăng cường hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ.
D. Khuếch tán đơn giản là sự di chuyển của các chất qua lớp kép phospholipid.
Câu 10: Các chất tan trong lipid được vận chuyển vào trong tế bào qua?
A. Kênh protein đặc biệt.     B. Các lỗ trên màng.
C. Lớp kép phospholipid.    D. Kênh protein xuyên màng.
Câu 11: Nước được vận chuyển qua màng tế bào nhờ?
A. Trực tiếp qua màng tế bào mà không cần kênh và ATP.
B. Kênh protein và tiêu tốn ATP.
C. Sự khuếch tán của các ion qua màng.
D. Kênh protein đặc biệt là “aquaporin”.
Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Thẩm thấu là sự khuếch tán của chất tan ra, vào tế bào.
B. Khuếch tán là sự di chuyển của chất tan theo một hướng từ nơi có nồng độ chất tan cao tới nơi có nồng độ chất tan thấp.
C. Các phân tử nước khuếch tán qua kênh protein từ nơi có nồng độ chất tan cao tới nơi có nồng độ chất tan thấp.
D. Trong quá trình khuếch tán, các phân tử di chuyển theo mọi hướng, cuối cùng dẫn đến sự phân bố đồng đều các chất tan trong dung dịch.

II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1: Trong tế bào có hai loại bào quan đều có vai trò khử độc bảo vệ tế bào, đó là hai bào quan nào? Giải thích.
Câu 2: So sánh vận chuyển theo kiểu khuếch tán đơn giản và khuếch tán tăng cường?
Câu 3: Khi tước nhỏ thân cây rau muống xong ngâm vào nướCmỘT thời gian  thì có hiện tượng gì? Hãy giải thích 
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I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hoá qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây?
A. Vận chuyển tích cực                                                         B. Vận chuyển thụ động
C. Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động                 D. Vận chuyển khuếch tán
Câu 2: Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccharose không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch
A. saccharose nhược trương.                         B. saccharose ưu trương
C. ure ưu trương.                                           D. ure nhược trương.
Câu 3: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn giống nhau ở chỗ:
A. đều chứa axit nucleic                                   B. đều là hệ thống xoang màng dẹt thông với nhau
C. đều tổng hợp protein, lipit, đường.              D. đều nằm sát và thông với màng nhân
Câu 4: Cho biết bộ phận tham gia vận chuyển 1 protein ra khỏi tế bào?
A. Lưới nội chất trơn.                                    B. Bộ máy golgi và màng sinh chất
C. Bộ máy golgi.                                           D. Màng sinh chất.
Câu 5: Loại tế bào sau đây có chứa nhiều lysosome nhất là:
A. Tế bào bạch cầu                                        B. Tế bào hồng cầu
C. Tế bào thần kinh                                       D. Tế bào cơ
Câu 6: Vận chuyển chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao là cơ chế
A. Chủ động          B. Thụ động                    C. Khuếch tán                  D. Thẩm thấu
Câu 7. Câu có nội dung đúng sau đây là :
A. Sự khuếch tán là 1 hình thức vận chuyển chủ động.
B. Vật chất trong cơ thể luôn di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao.
C. Vận chuyển tích cực là sự thẩm thấu.
D. Sự vận chuyển chủ động trong tế bào cần được cung cấp năng lượng.
Câu 8: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là:
A. Có chứa nhiều loại enzyme hô hấp               B. Được bao bọc bởi lớp màng kép
C. Có chứa sắc tố quang hợp                              D. Có chứa nhiều phân tử ATP
Câu 9: Tế bào nhân thực không có ở cơ thể:
A. Người                         B. Động vật                     C. Thực vật            D. Vi khuẩn
Câu 10: Đặc điểm có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật là:
A. Có ti thể                                                                          B. Nhân có màng bọc
C. Trong tế bào chất có nhiều loại bàng quan                     D. Có thành tế bào bằng chất cellulose
Câu 11: Đặc điểm các chất vận chuyển qua kênh prôtêin?
A. Không phân cực, kích thước lớn.                             B. Phân cực, kích thước lớn.
C. Không phân cực, kích thước nhỏ.                             D. Phân cực, kích thước nhỏ.
Câu 12: Rau bị héo ta ngâm vào nước một thời gian thấy rau tươi trở lại. Đây là hiện tượng gì?
A. Tan trong nước.                                        B. Co nguyên sinh
C. Phản co nguyên sinh                                 D. Trương nước
II.  Tự luận (7 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm): Tại sao khi chẻ rau muống thành sợi và ngâm vào nước thì các sợi rau lại cuộn tròn lại?
Câu 2 (3 điểm). Quan sát hình dưới đây. Hãy cho biết (1), (2), (3) là hình thức vận chuyển gì? Phân biệt các hình thức vận chuyển đó.
[image: ]
Câu 3 (2 điểm). Phân biệt thực bào, ẩm bào và xuất bào.
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Câu 1:  Có các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống như sau:
(1) Cơ thể. (2) tế bào. (3) quần thể. (4) hệ sinh thái. (5) quần xã. 
Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo cấp bậc từ lớn đến nhỏ là:
A.  4 → 5 → 3 → 1 → 2	B.  2 → 1 → 3 → 5 → 4 
C.  5 → 4 → 3 → 1 → 2 	D.  4 → 5 → 3 → 2 → 1
Câu 2:  Hình dạng của tế bào động vật được duy trì ổn định nhờ cấu trúc nào sau đây?
A.  Bộ khung xương tế bào. 	B.  Chất nền ngoại bào. 
C.  Mạng lưới nội chất. 	D.  Thành tế bào.
Câu 3: Bào quan nào sau đây được ví như một "nhà máy điện" cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu cho tế bào dưới dạng các phân tử ATP?
A. Lục lạp.	B. Ti thể.	C. Lysosome.	D. Lưới nội chất.
Câu 4: Phân tử carbohiđrate nào sau đây là đường đơn?
A. Glycogen.	B. Xellulose.	C. Glucose.	D. Lactose.
Câu 5: Cho các nhận định sau về việc vận chuyển các chất qua màng tế bào. Nhận định nào không đúng?
A. O2, CO2 khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép phospholipid.
B. Các ion Na+, Ca2+ vào trong tế bào bằng cách biến dạng của màng sinh chất.
C. Glucose khuếch tán vào trong tế bào nhờ kênh protein xuyên màng.
D. Các phân tử nước thẩm thấu vào trong tế bào nhờ kênh protein đặc biệt là “aquaporin”.
Câu 6: Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng sinh chất được gọi là 
A. Thẩm thấu.		B. Nhập bào 		C. Khuếch tán đơn giản.		D. Ẩm bào.
Câu 7: Ở người, loại tế bào nào sau đây có nhiều ti thể nhất?
A. Tế bào cơ xương.	B. Tế bào biểu bì.	C. Tế bào cơ tim.	D. Tế bào hồng cầu.
Câu 8: Cho tế bào vảy hành vào dung dịch A và quan sát thấy có hiện tượng co nguyên sinh. Đối với tế bào hành, dung dịch A là?
A. Có áp suất thẩm thấu nhỏ	B. Ưu trương.
C. Nhược trương	D. Đẳng trương.
Câu 9: Phương pháp nào sau đây không thuộc phương pháp nghiên cứu sinh học?
A. Phương pháp quan sát
B. Phương pháp tin sinh học
C. Phương pháp thực nghiệm khoa học
D. Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm
Câu 10: Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có
A. Tính phân cực.	B. Nhiệt dung riêng cao.
C. Lực gắn kết.	D. Nhiệt bay hơi cao.
Câu 11: Carbohydrate là hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố
A. C, H, O, N.	B. C, H, N, P.	C. C, H, O.	D. C, H, O, P.
Câu 12: Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm đúng về tế bào nhân thực?
 (1) Không có thành tế bào bao bọc bên ngoài.
(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.
(3) Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan.
(4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang nhỏ.
(5) Nhân chứa các nhiễm sắc thể (NST), NST gồm DNA và protein.
	A. 5	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 13: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố vi lượng?
A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe.					B. Zn, Mo, B, Cu, Fe.
C. P, S, Ca, Mg, C, H, O, N.				D. C, H, O, Zn, Ca, P.
Câu 14: Nguyên tử cấu tạo nên mạch “xương sống” của các hợp chất hữu cơ trong tế bào và tạo nên sự đa dạng về cấu trúc của các hợp chất là
A. carbon. 		B. hydrogen.			C. nitơ.		D. photpho.
Câu 15: Testosteron là hoocmon sinh dục nam có bản chất là lipit. Bào quan làm nhiệm vụ tổng hợp lipit để phục vụ cho quá trình sản xuất hoocmon này là
A. lưới nội chất hạt   	B. ribosome	C. lưới nội chất trơn   	D. bộ máy Golgi
Câu 16: Xuất bào là phương thức vận chuyển
A. chất có kích thước nhỏ và mang điện.	                  B. chất có kích thước nhỏ và phân cực.
C. chất có kích thước nhỏ và không tan trong nước.          D. chất có kích thước lớn ra khỏi tế bào.
Câu 17: Tin Sinh học là gì?
A. Là một lĩnh vực nghiên cứu ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.
B. Là một lĩnh vực nghiên cứu ngành kết hợp dữ liệu sinh thái với hóa nghiệm, phân tích.
C. Là một lĩnh vực nghiên cứu ngành kết hợp dữ liệu lâm nghiệp với kĩ thuật nông nghiệp hiện đại  	
D. Là một lĩnh vực nghiên cứu ngành kết hợp dữ liệu sinh học với kĩ thuật hóa học, vật lí học 
Câu 18: Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất, hiện tượng xảy ra là gì?
A. Tế bào hồng cầu nhỏ đi
B. Tế bào hồng cầu không thay đổi hình dạng
C. Tế bào hồng cầu to ra và bị vỡ
D. Tế bào hồng cầu lúc đầu to ra, lúc sau nhỏ lại
Câu 19: Khi đặt 3 tế bào thực vật của cùng một mô vào trong 3 môi trường 1, 2, 3, người ta 
quan sát thấy các hiện tượng như hình vẽ dưới đây, trong đó mũi tên mô tả hướng di chuyển
 của các phân tử nước tự do. 
[image: IMG_257]

Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về thí nghiệm trên là đúng? 
(1) Môi trường 1 là môi trường ưu trương, môi trường 3 là môi trương nhược trương so với tế bào. 
(2) Trong môi trường 1, tế bào mất nước gây ra hiện tượng co nguyên sinh. 
(3) Ở môi trường 3, nếu lượng nước từ bên ngoài di chuyển vào trong tế bào quá nhiều sẽ làm vỡ tế bào. 
(4) Tế bào trong môi trường 2 sẽ có khối lượng và kích thước không đổi so với ban đầu.
  A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 20: Một tế bào nhân tạo có màng bán thấm và chứa dung dịch lỏng (0,03M saccharose; 0,02M glucose) được ngâm vào cốc chứa loại dung dịch (0,01M saccharose; 0,01M glucose; 0,01M fructose). Màng bán thấm chỉ cho nước và đường đơn đi qua nhưng không cho đường đôi đi qua. Phát biểu nào sau đây không đúng về chiều vận chuyển các chất?
A. Glucose đi từ trong tế bào ra ngoài.		B. Fructose đi từ ngoài vào trong tế bào.
[bookmark: _GoBack]C. Nước đi từ ngoài vào trong tế bào.		D. Saccharose đi từ ngoài vào trong tế bào.

Phần II. Tự luận (5,0 điểm)
Câu 21 (2,5 điểm): Nêu cấu tạo và chức năng của lông, roi, thành tế bào ở tế bào nhân sơ? Vì sao tế bào vi khuẩn được gọi là tế bào nhân sơ?
Câu 22 (2,5 điểm):  Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.( về khái niệm, thành phần ( màng tế bào) tham gia vận chuyển, đặc điểm chất được vận chuyển, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển)? Tại sao thực vật như ngô, lúa… không thể sống được trên vùng đất bị nhiễm mặn?

                                                                                                     Trang 5
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